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I. Thông tin chung:
1.1. Tên đề tài: “Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN”.
1.2. Mã số: KX01.04/16-20
1.3. Kinh phí thực hiện: 2.580 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.580 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2019
1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Công nhân và Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam).
1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Loan.
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
	TT
	Họ và tên

	Chức danh 
khoa học                        
	Tổ chức công tác hiện nay

	1.
	Vũ Thị Loan
	TS. 
	Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

	2.
	Mạc Văn Tiến
	PGS.TS.
	Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

	3.
	Vũ Duy Tú 
	TS. 
	Trường Cao đẳng cảnh sát Nhân dân I, Bộ Công An

	4.
	Bùi Sỹ Lợi 
	TS. 
	Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

	5.
	Lê Duy Thành
	TS. 
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

	6.
	Lưu Bích Ngọc  
	PGS.TS. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	7.
	Hoàng Xuân Hòa
	TS. 
	Văn phòng Chính phủ.

	8.
	Nguyễn Quang Việt
	TS. 
	Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề,                                        Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

	9.
	Nguyễn Chiến
Thắng 
	TS. 
	Viện Kinh tế Việt Nam,                                                              Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
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	Phạm Quý Thọ
	PGS.TS 
	Học viện Chính sách và Phát triển,                                      Bộ Kế hoạch và Đầu tư.



II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 07/2019.
2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
3.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:
· 01 báo cáo tổng hợp;
·  01 báo cáo tóm tắt;
·  01 báo cáo kiến nghị;
·  01 sách chuyên khảo;
·  09 bài báo khoa học trong nước;
·  Đề tài tham gia đào tạo trên đại học các chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Công tác xã hội, Quản trị nhân lực.
+ Thạc sỹ: 01 học viên.
+ Tiến sỹ: Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho: 
- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Báo cáo Tổng luận, báo cáo kiến nghị chính sách (bao gồm cả báo cáo tóm tắt)
	Năm 2019
	+ Cơ quan, tổ chức của Đảng: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tỉnh ủy các tỉnh...
+ Cơ quan, tổ chức của Nhà nước: Văn phòng Quốc hội và một số đại biểu quốc hội, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,...
+ Cơ quan, tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam...

	2
	Báo cáo kiến nghị
	
	

	3
	Sách “Dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN”.
	
	



- Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	09 bài đăng tạp chí chuyên ngành
	2017-2019
	+ Cơ quan, tổ chức của Đảng: Hội đồng Lý luận Trung ương, Tỉnh ủy các tỉnh...
+ Cơ quan, tổ chức của Nhà nước: Văn phòng Quốc hội và một số đại biểu quốc hội, Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,...
+ Cơ quan, tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

	
	Luận cứ khoa học về nhu cầu, thực trạng cũng như quan điểm, dự báo dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN
	Từ năm 2019
	kiến nghị ban đầu của đề tài đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham khảo trong công tác xây dựng báo cáo, văn kiện của Công đoàn.


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
- Hệ thống hóa và góp phần làm rõ một số khái niệm và nội hàm các khái niệm: tay nghề, kỹ năng; lao động có tay nghề, lao động có kỹ năng; ngoài ra, nêu một số khái niệm có liên quan như di dân, di chuyển, dịch chuyển lao động, dịch chuyển lao động có tay nghề/có kỹ năng, dịch chuyển lao động có tay nghề/ có kỹ năng trong nước, dịch chuyển lao động có tay nghề/có kỹ năng quốc tế... 
- Nhận diện thực trạng và dự báo khả năng dịch chuyển lao động (bao gồm cả lao động đi và đến) giữa Việt Nam và các nước ASEAN trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN;
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và dự báo dịch chuyển lao động có tay nghề của Việt Nam trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN; 
- Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của sự dịch chuyển lao động có tay nghề đối với người lao động Việt Nam và tác động của quá trình dịch chuyển lao động có tay nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và với thị trường lao động Việt Nam;
- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trong việc hỗ trợ và quản lý dịch chuyển lao động có tay nghề, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;
Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý dịch chuyển lao động có tay nghề trong bối cảnh hội nhập ASEAN.
3.4 Về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.1. Hiệu quả kinh tế
Đóng góp cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách: Kết quả đề tài được cung cấp trực tiếp cho các cơ quan hữu quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có chức trách ở cả Trung ương và địa phương. Đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đề xuất các giải pháp về chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN.
- Đóng góp cho việc đề xuất giải pháp: Đề tài góp phần đề xuất xây dựng các giải pháp, chiến lược, chương trình, kế hoạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các hội đoàn thể liên quan ở cả cấp trung ương và địa phương.
- Góp phần nâng cao nhận thức: Đề tài góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ tham gia nghiên cứu, cán bộ ở địa phương, các nhà quản lý, các chuyên gia; chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực, tay nghề đối với sinh viên, người lao động tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát.
Mặc dù nghiên cứu chọn mẫu, quy mô không lớn, nhưng sẽ huy động được sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau bằng phương pháp “nghiên cứu có sự tham gia”: Cơ quan, tổ chức tham mưu của Đảng, cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội... cùng các viện nghiên cứu, trường đại học, chính quyền địa phương (gần 30 trường đại học tại 9 tỉnh với 2400 phiếu khảo sát và gần 350 phiếu phỏng vấn sâu...). Vì vậy, thông qua sự tham gia này, sự tác động về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của đề tài sẽ được mở rộng và lan tỏa không chỉ ở các cơ quan, tổ chức, cá nhân này.
- Đóng góp cho các tổ chức quốc tế quan tâm tới dịch chuyển lao động có tay nghề ở Việt Nam: Với sự tham gia của các tổ chức quốc tế cũng như thông qua việc chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các tổ chức này góp phần tác động đến việc hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý dịch chuyển lao động có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN.
- Đóng góp mở ra hướng nghiên cứu: Đề tài góp phần gợi mở các hướng nghiên cứu cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn các vấn đề về dịch chuyển lao động có tay nghề ở Việt Nam trong thời gian tới.
3.2. Hiệu quả xã hội
Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân tham gia đề tài:
+ Góp phần nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong tham gia tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước; tổ chức và triển khai thực hiện đề tài.
+ Góp phần đào tạo cán bộ nghiên cứu về phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt là cơ sở lý luận, cách tiếp cận, phương pháp chọn mẫu, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp nghiên cứu....
+ Góp phần nâng cao nhận thức chuyên sâu về lao động có tay nghề, đặc điểm lao động có tay nghề, dịch chuyển lao động có tay nghề, Cộng đồng kinh tế ASEAN...
+ Góp phần nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt là kỹ năng viết và phương pháp nghiên cứu.
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	|_|

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	|_|


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	- Xuất sắc                                  	|_|  
	- Đạt                      		       	
	- Không đạt                                	|_|

